Mẫu 01-Mẫu Báo cáo dùng cho Khối (Cụm) thi đua do UBND tỉnh tổ chức

	HĐ TĐKT TỈNH QUẢNG NGÃI
TÊN KHỐI (CỤM) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	                

	Số:        /BC-.........
	.........., ngày        tháng        năm …......



BÁO CÁO
Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm ……..,
phương hướng, nhiệm vụ năm ……….

	Thực hiện Công văn số ……. ngày... tháng….năm…. của UBND tỉnh về việc phân chia khối, cụm thi đua......; Quyết định số … của Khối (Cụm) thi đua .... về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối (Cụm) thi đua…; Khối (Cụm) thi đua ….. báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm ...., phương hướng, nhiệm vụ năm ……. như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM ………

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Đặc điểm, tình hình.
2. Thuận lợi, khó khăn.  
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua.
a) Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động.
Các phong trào thi đua: “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2021-2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí”;… 
b) Kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 28/10/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. 
Chú ý đánh giá hiệu quả (về kinh tế, xã hội), tác dụng của phong trào thi đua đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của khối (cụm), cơ quan, đơn vị thuộc khối (cụm). Mô hình mới, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua.
c) Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do khối (cụm), các đơn vị thành viên của khối (cụm) phát động.
3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; mô hình, cách làm hay, hiệu quả.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THI ĐUA
1. Nội dung 1:............................................................................................
2. Nội dung 2:..............................................................................................
3. Nội dung 3:...........................................................................................
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong hoạt động của khối, cụm thi đua.
2. Nguyên nhân của ưu điểm và tồn tại, hạn chế
3. Kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM ………

	I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
	II. CÁC GIẢI PHÁP

	Nơi nhận:
- ..............;
- ..............
	TM. KHỐI (CỤM) THI ĐUA
KHỐI TRƯỞNG (CỤM TRƯỞNG)
(ký tên, đóng dấu)











Mẫu 02-Mẫu Đăng ký giao ước thi đua dùng cho Khối (Cụm) thi đua do UBND tỉnh tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA  
NĂM......

- Tên Khối (Cụm) thi đua:..........; số lượng thành viên:…….
- Những đặc điểm chính của Khối (Cụm) thi đua:..........
Để hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động, Khối (Cụm) thi đua....... đăng ký, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm......, như sau:
Nội dung đăng ký thi đua: (đăng ký thi đua bao gồm 03 nội dung, mỗi nội dung thi đua được đánh giá kết quả thực hiện bằng tỷ lệ % hoặc mức độ hoàn thành để chấm điểm thi đua).

	Số TT
	Nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua
	Kết quả thực hiện 

	Nội dung 1
	Thi đua thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh:
..............................................................................;
...............................................................................;
	Tỷ lệ  hoàn thành % kế hoạch hoặc mức độ hoàn thành, tăng trưởng 

	Nội dung 2
	Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
................................................................................;
.................................................................................;
	Tỷ lệ  hoàn thành % kế hoạch hoặc mức độ hoàn thành, tăng trưởng

	Nội dung 3
	Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng
..................................................................................;
...................................................................
	Tỷ lệ  hoàn thành % kế hoạch hoặc mức độ hoàn thành, tăng trưởng


Trên đây là nội dung đăng ký giao ước thi đua năm ………. của Khối (Cụm) thi đua..........; kính báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh/.
	
	
................, ngày ... tháng... năm ....

	Nơi nhận:
	Khối trưởng (Cụm trưởng)

	- Như trên;
................;
- Lưu: .....
	(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu 03-Mẫu Tờ trình dùng cho Khối (Cụm) thi đua do tỉnh tổ chức, đề nghị khen thưởng cho các tập thể thuộc khối, cụm

	HĐ TĐKT TỈNH QUẢNG NGÃI
TÊN KHỐI (CỤM)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-.........
	.............., ngày….... tháng…… năm ....…




TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng thành tích năm...........
 của Khối (Cụm) thi đua..............


Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày …..; 
Căn cứ Nghị định số ……./…../NĐ-CP ngày …../……./…. của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số……/…./QĐ-UBND ngày …../…./…. ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; số 231/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 ban hành Quy định đăng ký giao ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các khối, cụm thi đua của tỉnh; 
Ngày......, Khối (Cụm) thi đua..... đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét, đề nghị khen thưởng cho các đơn vị trong Khối (Cụm) có thành tích tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác năm ....;
    Để động viên các tập thể trong Khối (Cụm) thi đua.... tiếp tục nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Khối (Cụm) thi đua.......... kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh xét, khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho.... tập thể thuộc Khối (Cụm) thi đua.........., đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác năm...., đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quy định, cụ thể như sau:
1. Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho...... tập thể, đã....... (ghi câu thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng với thành tích của tập thể đạt được).
2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ...... tập thể, đã....... (ghi câu thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng với thành tích của tập thể đạt được).
3. Đối với 02 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Khối (Cụm) thống nhất chọn đơn vị.... để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, vì có thành tích xuất sắc hơn (nêu rõ).
Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành (Có danh sách và hồ sơ khen thưởng kèm theo).
	   
Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, xem xét./.

	
	Nơi nhận:
	Khối trưởng (Cụm trưởng)

	- Như trên;
- ..............
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Lưu: .., .              
	(Ký tên, đóng dấu)




       

 	


 	Mẫu 04-Mẫu Tờ trình dùng cho khối, cụm thi đua được UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

   Số:           /TTr….       
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       ……………,  ngày …. tháng …. năm ……


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể thuộc 
Khối (Cụm) thi đua………. năm ...

		Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày ……; 
Căn cứ Nghị định số ……./…./NĐ-CP ngày …../……./…… của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 
Căn cứ Quyết định số ……/……/QĐ-UBND ngày …../…./…… của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; 
	Căn cứ chỉ tiêu khen thưởng được phân bổ tại Công văn số ...../UBND-NC ngày …./…/…. của UBND tỉnh về việc chia khối, cụm thi đua năm…; kết quả tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và bình xét, suy tôn của Khối (Cụm) thi đua…. ngày .........; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố)..............…, ngày... tháng ....... năm........
Xét thành tích đạt được của các tập thể thuộc Khối (Cụm) thi đua.... năm...; để động viên các tập thể thuộc Khối (Cụm) thi đua.... tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thủ trưởng (cơ quan, đơn vị, địa phương được UBND tỉnh giao tổ chức các khối, cụm thi đua) kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích năm…... cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm..., là những tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất của Khối (Cụm) thi đua...., được Khối (Cụm) thi đua suy tôn, bình chọn, đề nghị khen thưởng, đáp ứng tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau:
1. Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho..... tập thể, đã..... (ghi câu thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng với thành tích của tập thể đạt được, phù hợp với tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng), đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm..., khoản…., điều… của văn bản. 
2. Tặng Bằng khen cho ....tập thể, đã....... (ghi câu thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng với thành tích của tập thể đạt được, phù hợp với tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng), đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm..., khoản…., điều… của văn bản. 
3. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể……., đã....... (ghi câu thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng với thành tích của tập thể đạt được, phù hợp với tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng), đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm..., khoản…., điều… của văn bản (đề nghị các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố lập Tờ trình và hồ sơ, thủ tục riêng).
Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành (Có danh sách và hồ sơ khen thưởng kèm theo).
Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, xem xét./.

	Nơi nhận:
………
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)



* Ghi chú: Các huyện, thị xã, thành phố nộp Tờ trình và hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng cho các tập thể thuộc Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn sau khi có kết quả bình xét khen thưởng của 02 Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố. Hai (02) đơn vị cấp huyện dẫn đầu 02 Cụm thi đua (được Cụm chọn đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ) chọn 02 đơn vị cấp xã tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu trong số các xã, phường, thị trấn được xét, chọn đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.





































Mẫu 05-Mẫu Biên bản dùng cho Khối (Cụm) thi đua

	HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH QUẢNG NGÃI
TÊN KHỐI (CỤM) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	         Số:          /BB -.............       

	..........., ngày….... tháng…… năm ….…


BIÊN BẢN 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét, đề nghị 
khen thưởng cho các đơn vị thuộc Khối (Cụm) năm........ 

Vào lúc.....giờ, ngày..... tháng..... năm...., tại......, Khối (Cụm) thi đua...... tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét, đề nghị khen thưởng năm.... cho các tập thể thuộc Khối (Cụm) có thành tích tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao
I. Thành phần tham dự: (Số thành viên có mặt dự hội nghị phải từ 2/3 tổng số thành viên trong Khối (Cụm) thi đua....)
- Tổng số đơn vị thành viên trong Khối (Cụm) thi đua.......: ....;
- Tổng số thành viên có mặt dự hội nghị..../...., 
- Số thành viên vắng mặt:..........; lý do:..........
- Chủ trì hội nghị/cuộc họp: Họ tên..., chức danh..., Khối trưởng, Khối phó (Cụm trưởng, Cụm phó) Khối (Cụm) thi đua........
- Thư ký hội nghị/cuộc họp: ...........................................................
	II. Nội dung hội nghị/cuộc họp: (Theo diễn biến của hội nghị/cuộc họp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối (Cụm) thi đua........)
1. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm.....:
- Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm.....; phương hướng, nhiệm vụ năm....... 
- Thông qua kết quả chấm điểm thi đua của Khối (cụm).....
	TT
	Tên đơn vị
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm
	Khối/Cụm chấm
	Xếp hạng
	Ghi chú

	
	
	Điểm thực hiện 
	Điểm thưởng 
	Điểm thực hiện 
	Điểm thưởng 
	Điểm thực hiện 
	Điểm thưởng 
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



- Thảo luận:…………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………….
2. Kết quả bình xét khen thưởng: 
Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; chỉ tiêu Cờ thi đua, Bằng khen được phân bổ tại Công văn số ……/UBND-NC ngày ….. của UBND tỉnh; thành tích đạt được của các tập thể trong Khối (cụm) thi đua..... năm ...; kết quả chấm điểm thi đua của Khối (Cụm); Khối (Cụm) thi đua........ đã tiến hành bình xét, biểu quyết đề nghị khen thưởng cho các tập thể thuộc Khối (Cụm) có thành tích tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, cụ thể như sau: 
	TT
	Tên tập thể được đề nghị khen thưởng
	Danh hiệu thi đua/Hình thức đề nghị khen thưởng
	Số phiếu thống nhất (%)
	Số phiếu không thống nhất (%)
	Kết quả 
(Đề nghị khen thưởng/Không đề nghị khen thưởng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



* Tập thể được đề nghị khen thưởng phải đạt 2/3 số phiếu thống nhất trở lên của các thành viên trong Khối (Cụm) thi đua.
Đối với 02 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Khối (Cụm) thống nhất chọn đơn vị.... để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc hơn (nêu cụ thể).
3. Bầu Khối trưởng, Khối phó (Cụm trưởng, Cụm phó) năm.....
Khối (Cụm) thống nhất bầu Khối trưởng, Khối phó (Cụm trưởng, Cụm phó) năm..... như sau:
   - Khối trưởng (Cụm trưởng) là đơn vị:..............................
   - Khối phó (Cụm phó) là đơn vị:........................................
	Khối trưởng, Khối phó (Cụm trưởng, Cụm phó) nhận nhiệm vụ
4. Ký kết giao ước thi đua năm................
Khối trưởng (Cụm trưởng) mới thông qua Bản giao ước thi đua năm.....; các đơn vị thảo luận (nếu có) và ký kết giao ước thi đua.
  III. Những kiến nghị, đề xuất của khối (cụm) (nếu có)
	...................................................................................................
 	...................................................................................................
   Hội nghị/cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ, cùng ngày. 

	
THƯ KÝ
	
CHỦ TRÌ 
(Ký tên, đóng dấu)


  

	           Mẫu 06- Mẫu Báo cáo thành tích dùng cho tập thể được đề nghị khen thưởng thuộc Khối (Cụm) thi đua 

	TÊN KHỐI (CỤM) THI ĐUA
TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	
	
..........., ngày….... tháng…… năm ….…



	

	
	


[bookmark: chuong_pl_2_name][bookmark: chuong_pl_2_name_name]BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG ....... 1 
Tên tập thể đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình
- Nêu địa điểm trụ sở, điện thoại, Fax, địa chỉ trang điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể2 
2. Chức năng, nhiệm vụ 
	Nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ chính được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm (thể hiện các chỉ tiêu đạt, vượt so với kế hoạch đề ra, vượt so với năm trước)  

	Nội dung

	Kế hoạch (gồm chỉ tiêu giao ước thi đua, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ)
	Kết quả thực hiện 

	So sánh
% (4=3/2)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


* Ghi chú: 
- Chỉ tiêu thi đua là các chỉ tiêu đã đăng ký giao ước thi đua trong năm với cụm, khối thi đua; Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bao gồm các chỉ tiêu đăng ký thi đua và các chỉ tiêu khác do cấp trên giao hoặc do cơ quan, địa phương, đơn vị đề ra đầu năm. 
+ Đối với đơn vị không được giao chỉ tiêu định lượng thì báo cáo kết quả thực hiện các đầu việc được giao trong năm (trong đó có bao nhiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên và bao nhiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ phát sinh); nêu rõ kết quả, chất lượng thực hiện của từng đầu việc đó (bao nhiêu đầu việc, hoàn thành xuất sắc; bao nhiêu đầu việc hoàn thành vượt mức, hoàn thành tốt, hoàn thành và nêu cụ thể những chỉ tiêu, nhiệm vụ nào) (có so sánh với năm trước). 
+ Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
+ Đối với trường học lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
+ Đối với bệnh viện lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).  
2. Nêu kết quả việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với cơ quan, đơn vị, địa phương cả nước.
3. Nêu rõ những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; tổ chức tốt các phong trào thi đua
- Để đạt thành tích trên, đơn vị đã áp dụng các giải pháp/biện pháp đem lại hiệu quả cao như thế nào (có số liệu chứng minh, so sánh) trong việc thực hiện các nhiệm vụ. 
	- Nêu kết quả hưởng ứng phong trào thi đua nào do cấp trên phát động? đơn vị phát động phong trào thi đua nào theo thẩm quyền? nêu được đơn vị có tổ chức phong trào thi đua nào nổi bật, có hiệu quả? Kết quả hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua? Qua các phong trào thi đua đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng bao nhiêu điển hình có hiệu quả? 
	4. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể; hoạt động xã hội, từ thiện…
	- Việc chấp chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động? chấp hành quy chế, nội quy cơ quan? 
	- Cơ quan đã thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động như thế nào? Hoạt động xã hội, từ thiện…
- Nêu kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm của các cá nhân trong tập thể, có hay không có cá nhân bị kỷ luật? (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật; nếu không có cũng ghi rõ là không).
5. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể 
Nêu hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể? kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể hằng năm (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).
6. Nhân tố mới, mô hình mới
Nêu các nhân tố mới, mô hình, điển hình mới có hiệu quả và mức độ nhân rộng mô hình, điển hình đó.
7. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác
- Đánh giá tình hình nội bộ như thế nào? Có đơn thư khiếu nại, tố cáo nội bộ hay không? Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan như thế nào?
- Công tác triển khai và thực hành tiết kiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện như thế nào? công tác triển khai và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị thực hiện như thế nào?

	III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC  (Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND tỉnh tặng hoặc phong tặng; ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của cấp có thẩm quyền)
1. Danh hiệu thi đua

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Câu thành tích của hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	
	


 	IV. Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể cơ quan, đơn vị; công tác dân vận của chính quyền, thứ hạng chỉ số cải cách hành chính,... (nếu có) 

	Năm
	Tên tổ chức, nhiệm vụ được đánh giá, xếp loại
	Kết quả đánh giá, xếp loại/Thứ hạng
	Số, ngày, tháng, năm của văn bản công nhận của cấp có thẩm quyền

	
	- Tập thể cơ quan, đơn vị
	
	

	
	- Công tác dân vận của chính quyền
	
	

	
	- Chỉ số cải cách hành chính
	
	

	
	…………………………..
	
	



Trên đây là Báo cáo thành tích năm........ của (tên tập thể), đơn vị đã............ (ghi câu thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng với thành tích của tập thể đạt được, phù hợp với tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng), được Khối (Cụm)......... bình xét, suy tôn (dẫn đầu, đứng thứ...), đề nghị tặng ............; 
Để động viên, khuyến khích (tên tập thể) tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác được giao, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng........ (hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ) cho đơn vị.............đã............ (ghi câu thành tích khen thưởng phải cụ thể, rõ ràng, đúng với thành tích của tập thể đạt được, phù hợp với tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng), đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.

	XÁC NHẬN CỦA KHỐI TRƯỞNG/ (CỤM TRƯỞNG)                                    (Xác nhận, ký tên, đóng dấu)
Khối trưởng, Cụm trưởng xác nhận vào báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng phải rõ ràng, khẳng định tính xác thực của thành tích và nêu rõ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị khen thưởng theo quy định tại điều, khoản, điểm, văn bản nào.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI3 
 (Áp dụng đối với đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ)

 
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
2 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).
3 Đối với báo cáo thành tích của tập thể đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ, phần ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị; xác nhận của Khối trưởng (Cụm trưởng) và xác nhận của UBND tỉnh phải được thể hiện trong cùng một trang giấy./.









Mẫu 07 - Bảng tóm tắt thành tích của các đơn vị được đề nghị khen thưởng. Mỗi đơn vị không quá 02 trang giấy A4

	HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH QUẢNG NGÃI
TÊN KHỐI (CỤM) THI ĐUA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	                                                        ………….., ngày  …. tháng …… năm .....



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THI ĐUA VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU XUẤT SẮC, NỔI BẬT CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG THUỘC KHỐI (CỤM)............
(Kèm theo Tờ trình số …./… ngày….tháng…..năm ..... của Khối (Cụm) thi đua............)


	STT
	Tên tập thể được đề nghị khen thưởng
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

	 
	Theo thứ tự: Đơn vị được chọn đề nghị Cờ thi đua của CP, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của CT UBND tỉnh
	        1. Kết quả thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm .....
        - Nêu kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm ..... theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu đạt, vượt so với kế hoạch đề ra, vượt so với năm trước, cụ thể:
       Trong năm..., cơ quan, đơn vị có..... (nêu con số cụ thể) chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên và..... (nêu con số cụ thể) chỉ tiêu, nhiệm vụ phát sinh do cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, có...... chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; ....... chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, ....... chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt, ....... chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành (nêu cụ thể những chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, có so sánh với những chỉ tiêu, nhiệm vụ đăng ký giao ước thi đua đầu năm và so với năm trước). 

        2.  Kết quả xếp loại tập thể, cá nhân trong tập thể; xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể
       Nêu kết quả xếp loại cuối năm của tập thể cơ quan, đơn vị (nếu có); kết quả xếp loại các cá nhân trong tập thể, có cá nhân trong tập thể bị kỷ luật hay không (nêu rõ hình thức kỷ luật nếu có); kết quả xếp loại tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Cơ quan văn hóa, công tác dân vận chính quyền, chỉ số CCHC (Nêu cụ thể số, ngày, tháng, năm của văn bản của cấp có thẩm quyền).
       
        3. Kết quả chấm điểm thi đua của khối, cụm; danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị 
        - Tổng số điểm Khối (cụm) chấm:..../.....; được suy tôn đứng vị trí thứ ...../....
        - Kết quả phiếu biểu quyết của Khối (cụm) đề nghị khen thưởng...../.... phiếu, đạt tỷ lệ.....%
        - Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị: ...................................................................... 

	                                                                                                                                         

Xác nhận của Khối trưởng (Cụm trưởng)
(Xác nhận, ký tên, đóng dấu)
Khối trưởng, Cụm trưởng xác nhận vào báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng phải rõ ràng, khẳng định tính xác thực của thành tích và nêu rõ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị khen thưởng theo quy định tại điều, khoản, điểm, văn bản nào
	
 
Thủ trưởng đơn vị được đề nghị khen thưởng
              (Ký tên, đóng dấu)                      
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